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ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI THAM KHẢO 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM. 

Câu 1. Các số tự nhiên lớn hơn 5  và nhỏ hơn 10  là 6;7;8;9  nên {6;7;8;9}=A . Chọn C. 

Câu 2. Ta có 24 20 4= + ; số 20  viết là XX, số 4  viết là IV nên số 24  viết là XXIV. Chọn A. 

Câu 3. Với biểu thức có dấu ngoặc, ta thực hiện trong ngoặc tròn ( )  trước, rồi đến ngoặc vuông 

[ ],  cuối cùng là ngoặc nhọn { } . Chọn B. 

Câu 4. Số 0  chia hết cho 12  nên 0  là bội của 12 ; các số 10;15;21  đều không chia hết cho 12 . Chọn 
D. 

Câu 5. Hình chữ nhật ABCD  có hai đường chéo bằng nhau nên =AC BD . Chọn B. 

Câu 6. Ta có 15 5 1 11− + =  là số nguyên tố; còn 7 2 1 15⋅ + = , 14 6 : 4 21⋅ = , 6 4 12 2 0⋅ − ⋅ =  đều 
không là số nguyên tố. Chọn A. 

Câu 7. Vì 12 3  và 36 3  nên để (12 36 ) 3+ + x  thì 3x . Trong các số đã cho chỉ có 111 có tổng các 
chữ số 1 1 1 3+ + =  chia hết cho 3 . Chọn C. 

Câu 8. Diện tích hình thoi MNPQ  là ( )220 24 240 cm
2 2
⋅ ⋅

= =
MP NQ . Chọn D. 

PHẦN II. TỰ LUẬN. 

Bài 1. 

a) 156 238 344 262 (156 344) (238 262) 500 500 1000+ + + = + + + = + = . 

b) 29 81 57 58 80 81 1 81 57 58 80 81 (1 57) 58 80 81 58 58 80 58 (81 80)+ ⋅ − ⋅ = ⋅ + ⋅ − ⋅ = ⋅ + − ⋅ = ⋅ − ⋅ = ⋅ −  
58 1 58= ⋅ = . 

c) 15 12 0 35 : 5 2 26 2026 5 2 26 1 125 2 26 250 26 224⋅ − ⋅ = ⋅ − ⋅ = ⋅ − = − = . 

d) Ta có Ư (12) {1;2;3;4;6;12}= . 

Tổng các ước của 12  là 1 2 3 4 6 12 28+ + + + + = . 

Bài 2. 

a) 3 7 14− =x  

3 14 7= +x  

3 21=x  

21: 3=x  

7=x . 
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Vậy 7=x . 

b) 124 4 ( 5) 76− ⋅ − =x  

4 ( 5) 124 76⋅ − = −x  

4 ( 5) 48⋅ − =x  

5 48 : 4− =x  

5 12− =x  

17=x . 

Vậy 17=x . 

c) 23 3 216+ − =x x  

23 3 3 216⋅ − =x x  

3 (9 1) 216⋅ − =x  

3 8 216⋅ =x  

3 27=x  

33 3=x  

3=x . 

Vậy 3=x . 

d) Ta có (12) {0;12;24;36;48;60;72;84;96;108; }= …B . 

Vì (12)∈x B  và x  có 2  chữ số nên {12;24;36;48;60;72;84;96}∈x . 

Bài 3. 

a) Số bút phân xưởng A  làm được trong một ngày là 26 48 1248⋅ =  (chiếc). 

Số công nhân của phân xưởng B  là 26 4 30+ =  (người). 

Số bút phân xưởng B  làm được trong một ngày là 30 42 1260⋅ =  (chiếc). 

Mỗi ngày nhà máy sản xuất được số bút là 1248 1260 2508+ =  (chiếc). 

b) Ta có 2508 50 50 8= ⋅ + , tức là 2508 : 50 50=  (dư 8 ). 

Như vậy đóng được 50  hộp đầy, còn dư 8  chiếc bút cần thêm 1 hộp nữa. 

Vậy cần ít nhất 50 1 51+ =  hộp. 

Bài 4. 
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a) Diện tích mảnh đất hình chữ nhật ban đầu là ( )235 20 700 m⋅ = . 

b) Chiều dài hồ bơi là ( )35 2 2 31 m− ⋅ = . 

Chiều rộng hồ bơi là ( )20 2 2 16 m− ⋅ = . 

Diện tích hồ bơi là ( )231 16 496 m⋅ = . 

Diện tích lối đi là ( )2700 496 204 m− = . 

c) Đổi 40 cm 4 dm= ; 2 2204 m 20400 dm= . 

Diện tích một viên gạch là ( )24 4 16 dm⋅ = . 

Số viên gạch cần dùng là 20400 :16 1275=  (viên). 

Bài 5. 

Đặt 2 3 20221 2 2 2 2= + + + +…+S . 

Khi đó 2 3 20232 2 2 2 2= + + +…+S . 

Suy ra 20232 2 1− = −S S  hay 20232 1= −S , do đó 20232 1= +S . 

Ta có 2026 3 20232 2 2 8 ( 1) 8 8= ⋅ = ⋅ + = ⋅ +S S . 

Vì 8 < S  nên số dư của phép chia 20262  cho 2 3 20221 2 2 2 2+ + + +…+  là 8 . 

---------- HẾT ---------- 

thuvientoanhoc.com

https://thuvientoanhoc.com/

	Doc1
	ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI THAM KHẢO

